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PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài

Toán học là bộ môn khoa học gần gũi nhất với con người, bởi mục tiêu của Toán học đó là giải quyết các vấn đề xung quanh cuộc sống. Vì thế nếu chất lượng dạy và học toán được nâng cao thì có nghĩa là chúng ta càng tiếp cận với nền kinh tế tri thức khoa học hiện đại, giàu tính nhân văn của nhân loại. Như vậy, các nhà giáo dục phải gánh một nhiệm vụ quan trọng đó là phải đào tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế. 
Qua thời gian giảng dạy môn toán lớp 7 và các tiết dự giờ của đồng nghiệp ở trường, bản thân tôi nhận thấy như sau: 

Với các dạng toán tỉ lệ thức tôi chưa hệ thống hóa được các dạng bài tập, chưa đưa ra được nhiều hướng suy luận khác nhau của một bài toán và chưa đưa ra các phương pháp giải khác nhau của cùng một bài toán để kích thích sáng tạo của học sinh. Về tiết luyện tập giáo viên thường chữa cho học sinh chép và đưa ra càng nhiều bài tập khó thì càng tốt. Trong nhiều trường hợp thì kết quả dẫn đến ngược lại mong muốn, học sinh cảm thấy nặng nề,  chưa tự tin vào chính mình. 

Học sinh lĩnh hội kiến thức một cách thụ động, chưa tìm ra cách giải cho từng dạng toán cụ thể, không có sáng tạo trong làm bài, không làm được các bài tập dù bài đó dễ hơn bài giáo viên đã chữa. 

Tỉ lệ thức có nhiều ứng dụng không những trong giải toán: tìm x, chứng minh đẳng thức đại số, chứng minh đẳng thức hình học ở lớp 8 và 9,… mà còn ứng dụng nhiều trong các môn học khác như lí, hóa, …

Vì vậy giáo viên cần phải có phương pháp giải bài tập theo dạng và có hướng dẫn giải bài tập theo nhiều cách khác nhau (nếu bài toán đó cho phép). Mỗi dạng toán có phương pháp giải riêng để giải bài tập nhằm hình thành tư duy toán học cho học sinh, cung cấp cho học sinh những kĩ năng thích hợp để giải quyết bài toán một cách thích hợp. 


Với các lí do trên, tôi xin trình bày đề tài “Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm toán về tỉ lệ thức”. Song đây chỉ là kinh nghiệm của cá nhân và giới hạn kiến thức trong chương trình toán THCS, vì vậy sẽ không tránh khỏi những sơ suất mong đồng nghiệp và bạn đọc chân thành góp ý! Tôi hy vọng qua việc thực hiện đề tài này giáo viên rèn được cho học sinh khả năng tư duy nhằm tạo tiền đề tốt hơn cho việc học toán ở lớp trên. 



II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

1. Mục đích


- Xây dựng được hệ thống bài tập tỉ lệ thức để củng cố, bồi dưỡng học sinh

- Kiểm tra đánh giá khả năng lĩnh hội tri thức của học sinh. 

2. Nhiệm vụ



- Hệ thống hóa phương pháp làm toán về tỉ lệ thức 

- Đưa ra hệ thống bài tập để luyện cho học sinh và tránh mắc một số sai lầm học sinh thường mắc phải. 
- Tăng cường hứng thú cho học sinh

- Rèn luyện cho học sinh cách tư duy toán học, cách tìm hiểu đề bài, phân tích đề bài,rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải của một bài toán đố.
III. Thời gian thực hiện và đối tượng nghiên cứu

- Thời gian thực hiện: Năm học 2015 – 2016 
- Đối tượng nghiên cứu: Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm toán về tỉ lệ thức
IV. Phương pháp nghiên cứu

-  Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: tìm ra các phương pháp giảng dạy thông qua việc đọc, tìm hiểu các sách giáo khoa, sách tham khảo và các tài liệu có liên quan 
- Phương pháp quan sát: Quan sát trực tiếp qua các giờ học tỉ lệ thức

- Phương pháp dạy học tích cực: hướng tới tính chủ động tiếp thu và lĩnh hội kiến thức của học sinh

- Kiểm tra thực nghiệm: Sử dụng bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập, từ đó phát hiện những sai lầm của học sinh và kịp thời điều chỉnh. 

V. Giả thuyết khoa học

Khi giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 7 làm toán về tỉ lệ thức theo các biện pháp này thì: Về mặt Toán học: học sinh sẽ nắm chắc chắn về lí thuyết Tỉ lệ thức, làm được các dạng toán cơ bản của Tỉ lệ thức, sáng tạo được các đề toán tương tự, cụ thể hóa hay tổng quát hóa của một bài toán cho trước, khắc phục được các sai lầm khi giải toán. Về tính ứng dụng thực tiễn, học sinh phân tích được các hiện tượng trong thực tế là đáp án của một bài toán, giải được bài toán đó ta sẽ tìm được bản chất của hiện tượng thực tế. Khi đặt giả thuyết này, tôi luôn hướng tới về mặt thái độ của học sinh: ngày càng tích cực, năng động, sáng tạo tìm hiểu kiến thức trong thực tế, dùng kiến thức liên môn để giải thích các hiện tượng.
PHẦN 2. NỘI DUNG

I. Cơ sỞ LÍ LUẬN

Các em học sinh đã thường gặp các bài toán về tỉ lệ thức ngay từ lớp dưới. Mặc dù chưa được chính thức làm quen với khái niệm tỉ lệ thức nhưng ở bậc Tiểu học, học sinh đã được làm quen với dạng bài tập về tỉ lệ thức như như tìm x biết   a : x = b ( với a và b là 2 số trước). Lên lớp 6 các bài toán về tỉ lệ thức chủ yếu cho dưới dạng tìm x với phân số. Đến lớp 7 các em chính thức được học về khái niệm tỉ lệ thức. Lên lớp 8 và 9 các em tiếp tục được gặp các dạng toán trên nhưng mở rộng trong hình học. Đặc biệt là khi các em tham gia vào các kì thi chọn học sinh giỏi, thi vào lớp 10, thi vào lớp chọn, … thì dạng toán về tỉ lệ thức càng hay gặp. 


Đây là dạng toán phổ biến, là cơ sở, nền tảng của những năm học sau và có nhiều ứng dụng vì vậy việc hướng dẫn học sinh lớp 7 làm toán về tỉ lệ thức là rất quan trọng. 
   
Trước tiên, người giáo viên cần dạy chắc khái niệm giúp học sinh hiểu bản chất vấn đề. Những kiến thức cần trang bị cho học sinh: 
     1. 1. Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức
- Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 
[image: image254.jpg]



- Tính chất: 



Tính chất 1 (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)




Nếu 
[image: image2.wmf]ac
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Tính chất 2 (tính chất hoán vị)




Nếu ad = bc và a, b, c, d ≠ 0 thì ta có các tỉ lệ thức :
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Như vậy, với a, b, c, d ≠ 0 từ một trong năm đẳng thức sau đây ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại:
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   1. 2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


- Từ tỉ lệ thức 
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- Tính chất mở rộng: Từ dãy tỉ số bằng nhau 
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ta suy ra 
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   1. 3. Chú ý

    
- Vì tỉ lệ thức là một đẳng thức nên nó có tính chất của đẳng thức, từ tỉ lệ thức 
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- Từ 
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II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

Khi chưa dạy cho các em các cách làm toán về tỉ lệ thức, các em rất lúng túng khi giải dạng toán này. Thông thường, các em phải mò mẫm cách giải, cách giải còn thiếu suy luận logic. Ngoài ra, tồn tại rất nhiều học sinh yếu, kém về kĩ năng phân tích đề bài, định hướng dạng bài tập. Chính vì vậy mà việc hướng dẫn các em làm toán về tỉ lệ thức là rất cần thiết. 


Do vậy, tôi cố gắng hệ thống lại một số cách làm các bài toán về tỉ lệ thức mà học sinh thường gặp, bổ sung thêm một số bài toán tích hợp liên môn để tăng cường tính ứng dụng trong môn toán, hào hứng cho học sinh trong học tập. Bên cạnh đó, tôi cũng đã rút ra được một số sai lầm mà các em hay mắc phải để khắc sâu cách làm cho các em. 
III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH
1. Hướng dẫn học sinh làm các dạng toán cơ bản về tỉ lệ thức

Sau khi học xong tính chất của tỉ lệ thức, tôi đã cho học sinh củng cố để nắm vững và hiểu sâu về các tính chất cơ bản, tính chất mở rộng của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau. Sau đó cho học sinh làm các bài toán cùng loại để tìm ra một quy luật nào đó làm cơ sở, mẫu cho việc chọn lời giải. Tôi đã minh họa điều đó bởi các dạng toán, bài toán từ đơn giản đến phức tạp sau đây:
1. 1. Dạng 1: Tìm một số hạng chưa biết trong tỉ lệ thức

Bài toán 1: Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

a. 
[image: image15.wmf] 0,52 : 9,36 : 16,38
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c. x : 
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d. 
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Hướng dẫn giải:

a. Tôi đã cho các em tự làm và đưa ra lời giải. Các hướng làm bài được đưa ra đó là:

- Cách 1: Tìm x bằng cách coi x là số chia
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Vậy: x = 0,91
- Cách 2: Đưa về dạng tỉ lệ thức 
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Vậy: x = 0,91
Trong bài toán này, tôi yêu cầu học sinh cần nêu được kiến thức đã sử dụng (Áp dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức). Từ đó rút ra nhận xét: Trong một tỉ lệ thức nếu biết trước 3 số hạng ta luôn tìm được số hạng còn lại:
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     b.   Tôi hướng dẫn học sinh nêu các số hạng của tỉ lệ thức, từ đó thấy rằng các tỉ lệ thức trên đều biết trước 3 số hạng và cần tìm số hạng còn lại. Từ đó ta có 2 cách làm. 

Tuy nhiên trong các câu b. c. d. nên đưa về dạng tỉ lệ thức đơn giản hơn rồi mới tìm x thì bài toán sẽ bớt cồng kềnh. 

Bài toán 2: Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

a. 
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c. 
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Hướng dẫn giải:

      a. Trong tỉ lệ thức có 2 số hạng chưa biết nhưng chúng lại giống nhau. Tôi đã yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Áp dụng tính chất tỉ lệ thức vào bài toán ta có điều gì? Từ đó giúp học sinh đưa ra lời giải:
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=> x. x = 16. 4

=> x. x = 64

=> x2 = 64 

=> x2 = (8)2 hoặc x2 = (-8)2
=> x = 8 hoặc x = -8

Vậy x 
[image: image33.wmf]{
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Ở các câu b, c, d tôi yêu cầu học sinh nhận dạng bài toán: Tỉ lệ thức có 2 số hạng chưa biết nhưng chúng giống nhau. Từ đó có cách làm: Áp dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức rồi đưa về lũy thừa để tìm x. 


Tôi cũng yêu cầu học sinh tự đề xuất các bài toán tương tự để khắc sâu thêm dạng bài. Đặc biệt, lưu ý cho học sinh trường hợp x2 bằng một số âm thì không có giá trị nào của x. 

Bài toán 3: Tìm x trong tỉ lệ thức sau:


a. 
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Hướng dẫn giải:

* Câu a. 

- Cách 1: Dùng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức


[image: image38.wmf]35
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=> (x + 3). 3 = 10. (5 – x)

=> 3x + 9 = 50 – 10x
=> 3x + 10x = 50 – 9 

=> 13x = 41 

=> x = [image: image40.png]



Vậy x = [image: image42.png]



Như vậy, để làm bài tập trên, ta đã áp dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức, quy tắc nhân 1 số với 1 tổng, quy tắc chuyển vế. 

- Cách 2: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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=> 
[image: image44.wmf]38
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=> (x + 3). 13 = 10. 8

=> 13x + 39 = 80

=> 13x = 41

=> x = [image: image46.png]



Vậy x = [image: image48.png]



Qua việc hệ thống hóa, khái quát hóa và lựa chọn cách làm để có lời giải thích hợp, học sinh có thể vận dụng để làm tốt các phần b. và c. 

* Câu d. 

- Cách 1. Ta thấy rằng x  nằm trong cả 4 số hạng của tỉ lệ thức và hệ số của x đều bằng 1. Do đó nếu sử dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức để biến đổi thì x2 sẽ triệt tiêu, ta có thể làm như sau: 
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x = 0 thỏa mãn điều kiện 
[image: image54.wmf]1;2
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Vậy: x = 0
- Cách 2. Ta có thể khai thác theo hướng đơn giản hơn đó là áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
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Suy ra 
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x = 0 thỏa mãn điều kiện 
[image: image59.wmf]1;2
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Vậy: x = 0

  1. 2. Dạng 2: Tìm nhiều số hạng chưa biết trong tỉ lệ thức

Bài toán 1: Tìm x, y, z  biết  [image: image61.png]M=

e

i



 và x + y + z = 36

Hướng dẫn giải:


Bài toán cho 1 dãy tỉ số bằng nhau và cho 1 biểu thức tính tổng liên hệ giữa x, y và z. Để sử dụng được biểu thức tính tổng ta sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Từ đó đưa ra lời giải:

-  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Vậy  x = 8, y = 12, z = 16


Sau đó tôi đưa ra cách làm khác

-  Cách 2: Phương pháp tìm giá trị của dãy số

Đặt 
[image: image64.wmf]234
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 =>x = 2k, y = 3k, z = 4k
Vì x + y + z = 36 nên 2k + 3k + 4k = 36 =>9k = 36 => k = 4

x = 2k => x = 2. 4 = 8

y = 3k => y = 3. 4 = 12

z = 4k => z = 4. 4 = 16

Vậy: x = 8, y = 12, z = 16

Với cách làm như vậy, các em có thể vận dụng để chọn lời giải phù hợp cho các bài tập tương tự sau:

b. 
[image: image65.wmf]43
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 và x – y = 10


c. x: y : z = 2 : 5 : 7 và x – y = 3

d. x : y : z : t = 2 : 3 : 4 : 5  và t – x = - 6

Bài toán 2: Tìm x, y, z biết:

a. 
[image: image66.wmf];
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 và x + y – z = 3 

b. 
[image: image67.wmf];

3547

xyyz

==

 và 2x + 3y – z = 186

c. 
[image: image68.wmf];
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 và x + 2y – z = -2 

Hướng dẫn giải:


Để tìm được lời giải của bài toán này tôi đưa ra việc nhận xét xem liệu có tìm được tỉ số trung gian nào để xuất hiện dãy tỉ số bằng nhau hay không? Yêu cầu đó đã hướng học sinh sử dụng tính chất mở rộng của tỉ lệ thức để chọn lời giải cho phù hợp. 

Ta có: 
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 (Nhân 2 vế với 
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 (Nhân 2 vế với 
[image: image76.wmf]1
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Suy ra: 
[image: image77.wmf]122035
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 


[image: image78.wmf]3

1

1220351220353

xyzxyz

+-

=====-

+--


=>
[image: image79.wmf]11.1 212

12

11. 2020

20

11. 3535

35

x

x

y

y

z

z

ì

=-=>=-=-

ï

ï

ï

=-=>=-=-

í

ï

ï

=-=>=-=-

ï

î


Vậy: x = -12 , y = -20, z = -35

Như vậy, học sinh đã biết cách lập ra dãy tỉ số bằng nhau bằng cách tìm ra các tỉ số trung gian. Từ đó, học sinh làm tương tự các câu b và c. 

Bài toán 3 : Tìm x, y, z biết :


a. 3x = 5y = 8z và x + y + z = 158


b. 2x = 3y; 5y = 7z và 3x + 5z – 7y = 60

Hướng dẫn giải:


Đối với bài toán 3 có vẻ khác lạ hơn so với các bài toán trên. Song tôi đã nhắc các em lưu ý đến sự thành lập tỉ lệ thức từ đẳng thức giữa hai tích hoặc đến tính chất đơn điệu của đẳng thức. Từ đó các em có hướng giải và chọn lời giải cho phù hợp. 

     - Cách 1:  Dựa vào sự thành lập tỉ lệ thức từ đẳng thức giữa hai tích ta có lời giải sau :

Ta có :
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Suy ra 
x = 40. 2 = 80



y = 24. 2 = 48



z = 15. 2 = 30


Vậy x = 80; y = 48; z = 30

     -  Cách 2:  Dựa vào tính chất đơn điệu của phép nhân của đẳng thức. Các em đã biết tìm bội số chung nhỏ nhất của 3, 5, 8. Từ đó các em có lời giải của bài toán như sau :


Ta có BCNN (3, 5, 8) = 120


Từ 3x = 5y = 8z  
[image: image81.wmf]111
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Hay 
[image: image82.wmf]2

79

158

15

24

40

15

24

40

=

=

+

+

+

+

=

=

=

z

y

x

z

y

x



=> (Tương tự như trên ta có . . . )


Vậy: x = 80; y = 48; z = 30. 

    - Cách 3: Tôi đã đặt vấn đề hãy viết tích của hai số thành một thương. Điều đó đã hướng cho các em tìm ra cách giải sau :


Từ 3x = 5y = 8z
[image: image83.wmf]158
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Suy ra 
x = 
[image: image84.wmf]3

1

. 240 = 80. 




y= 
[image: image85.wmf]5
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. 240 = 48. 




z= 
[image: image86.wmf]8

1

. 240 = 30. 


Vậy: x = 80; y = 48; z = 30. 
      Qua ba hướng trên, đã giúp các em có công cụ để giải bài toán và từ đó các em sẽ lựa chọn lời giải nào phù hợp, dễ hiểu, logic. Cũng từ đó giúp các em phát huy thêm hướng giải khác và vận dụng để giải phần b. 

      *  Giải phần b có hơi khác phần a một chút, yêu cầu các em phải có tư duy hơn để tạo nên tích trung gian như sau :


+ Từ 2x = 3y => 2x. 5 = 3y. 5 hay 10x = 15y. 


+ Từ 5y = 7z => 5y. 3 = 7z. 3 hay 15y = 21z. 


Do đó: 10x = 15y = 21z. 
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Vậy: x = 84; y = 56; z = 40

Các em đã tìm hướng giải cho phần b và tự cho được ví dụ về dạng toán này. 

Bài toán 4 : Tìm x, y, z biết rằng :


a. 
[image: image88.wmf]2
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 và x + 2y – z = 12


b. 
[image: image89.wmf]4
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 và 2x + 3y – z = 50

Hướng dẫn giải

Để tìm được lời giải của bài toán này tôi cho các em nhận xét xem làm thế nào để xuất hiện được tổng x +  2y – z = 12 hoặc 2x + 3y – z = 50

Với phương pháp phân tích, hệ thống hóa đã giúp cho các em nhìn ra ngay và có hướng đi cụ thể. 

     -  Cách 1:  Dựa vào tính chất của phân số và tính chất của dãy số bằng nhau ta có lời giải của bài toán như sau :

Ta có :
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Suy ra:
x – 1 = 5 => x = 6. 




y – 2 = 3 => y = 5. 




z – 2 = 2 => z = 4
    -  Cách 2:  Dùng phương pháp đặt giá trị của tỉ số ta có lời giải  sau :

Đặt : 
[image: image91.wmf]2
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Suy ra 
x – 1 = 5k => x = 5k + 1 



y – 2 = 3k => y = 3k + 2



z – 2 = 2k => z = 2k + 2 

Ta có : x + 2y – z = 12  
<=> 2k + 1 + 2(3k + 2) – (2k + 2) = 12





<=> 9k + 3 = 12





<=> k = 1


Vậy:
x = 5. 1 + 1 = 6. 



y = 3. 1 + 2 = 5 



z = 2. 1 + 2 = 4


Với các phương pháp cụ thể của từng hướng đi các em đã vận dụng để tự giải phần (b) của bài toán 4. 
Bài toán 5 : Tìm x, y biết :


a. 
[image: image92.wmf]5
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b. 
[image: image93.wmf]9

7

y

x

=
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c. 
[image: image94.wmf]3
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 và x2 – y2 = 4

Hướng dẫn giải:

     a. Khởi điểm bài toán đi  từ đâu, nếu đi từ tính chất cơ bản thì nên theo tính chất nào? Nếu đi từ định nghĩa thì làm như thế nào? Học sinh thường mắc sai lầm như sau :
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Suy ra: x = 2. 9 = 18. 



  y = 5. 9 = 45. 

Tôi đã yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cơ bản có liên quan và hướng cho các em hướng giải toán. 

   -  Cách 1: Dùng phương pháp tính giá trị của dãy số để tính. Đó là hình thức hệ thống hóa, khái quát hóa về kiến thức và học  sinh đã chọn lời giải thích hợp

Đặt 
[image: image96.wmf]25
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=> x = 2k và y = 5k


Mà xy = 90 =>
2k. 5k = 90. 





[image: image97.wmf]=>


10k2 = 90





k2 = 9 =>
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* Với k = 3, ta suy ra 
x = 2. 3 = 6. 






y = 5. 3 = 15. 


* Với k = -3 ta suy ra
x = 2. (-3) = -6. 






y = 5. (-3) = -15. 


Vậy (x;y) 
[image: image99.wmf]Î
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    -  Cách 2: Khái quát hóa toàn bộ tính chất của tỉ lệ thức, có những tính chất nào liên quan đến tích các tử số với nhau và học sinh đã chọn lời giải theo hướng thứ hai.

Ta có :
[image: image101.wmf]22

.

25252.5

xyxyxy

æöæöæö

==>==

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

 (tính chất mở rộng của tỉ lệ thức)
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Vậy (x;y) 
[image: image103.wmf]Î
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Qua việc hệ thống hóa, khái quát hóa và lựa chọn hướng đi cho các em để có lời giải thích hợp. Các em đã vận dụng nó để làm tốt các phần b, c, d. 
1. 3. Dạng 3. Chứng minh tỉ lệ thức, đẳng thức

Bài toán 1: Cho tỷ lệ thức 
[image: image105.wmf]d
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Hướng dẫn giải:
- Cách 1: Dựa vào tính chất cơ bản của tỉ lệ thức :

Từ 
[image: image107.wmf]ac
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Xét tích :
(a – b)(c + d) = ac + ad – bc – bd




(a + b)(c – d) = ac – ad + bc – bd



=>
(a – b)(c + d) = (a + b)(c – d) (cùng bằng ac – bd)



=>

[image: image108.wmf]d
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-  Cách 2: Sử dụng phương pháp đặt giá trị của dãy tỉ số để chứng minh phần a. 


Đặt 
[image: image109.wmf]d
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Ta có :
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  - Cách 3: Sử dụng phương pháp hoán vị các số hạng của tỉ lệ thức và tính chất cơ bản của dãy tỷ số bằng nhau ta có lời giải như sau :



Từ :
[image: image112.wmf]acab

bdcd

==>=
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 (Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)
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(Hoán vị trung tỉ). 

Học sinh chọn lựa hướng giải nào thích hợp, ngắn gọn, dễ hiểu để trình bày lời giải cho mình trong mỗi bài. Qua đó, học sinh tự giải bài tập phần b của bài 1. 
Bài toán 2 :  Cho 
[image: image116.wmf]d
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 Hãy chứng minh :


[image: image117.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

22

22

22

.;.;           .;

abab

abababab

abc

cdcdcdcd

cdcd

-+

+

===

+

-+



Đối với bài toán 2 hướng giải tương tự như bài toán 1, song mức độ tính toán dễ nhầm lẫn hơn. Tôi phải phân tích, cho học sinh ôn lại về lũy thừa và kiến thức về tính chất mở rộng của tỉ lệ thức để các em dễ nhận biết, dễ trình bày hơn. Tôi đã nhấn mạnh lại các công thức :


Nếu 
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 và hướng cho các em trình bày lời giải của bài toán phần c. 

Hướng dẫn giải

Từ 
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  (Hoán vị trung tỉ)
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Tương tự bài toán phần (c) học sinh rất dễ dàng hiểu và trình bày được lời giải phần a,b và hướng cho các em tự tìm hiểu các phương pháp khác để chứng minh tỉ lệ thức. 

Bài toán 3: (Trích đề thi học sinh giỏi Toán 7 năm 2011 – 2012)

Cho bốn số a, b, c, d khác 0 và thỏa mãn b2 = ac; c2 = b và b3 + c3 + d3 [image: image122.png]


 0. Chứng minh rằng: 
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Hướng dẫn giải:

 Từ       
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image125.wmf]333
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :


[image: image126.wmf]333333
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Từ (3) và (4) suy ra: 
[image: image127.wmf]333
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Ta có thể phát triển bài toán 3 như sau: 

1. Bài toán tổng quát của bài toán 3: Cho n số khác 0 là a1, a2, a3, …, an thỏa mãn các điều kiện sau: 
[image: image128.wmf]232
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. Chứng tỏ rằng: 
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2. Bài toán tương tự bài toán 3: Cho 
[image: image130.wmf]124
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2. Khắc phục những sai lầm học sinh thường mắc phải 

   2. 1. Sai lầm khi áp dụng tương tự

[image: image132.wmf].
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Bài toán 1:Tìm 2 số biết rằng
[image: image134.wmf]25
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Lời giải của học sinh


[image: image135.wmf].10
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 suy ra x = 2; y = 5

Sai sót
Học sinh sai lầm khi áp dụng tương tự tính chất của tỉ lệ thức. Không có tính chất 
[image: image136.wmf]acac
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Khắc phục: Ta có tính chất: 
[image: image137.wmf]22
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Cách 1:
Ta có 
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Suy ra 
[image: image139.wmf]22
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±

 ; y = 
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Cách 2: 
Từ 
[image: image142.wmf]2
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 từ đó suy ra 
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Vậy x = 2, y = 5 hoặc x = - 2, y = -5

Cách 3: 
Hoặc từ 
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Cách 4: 
Hoặc đặt 
[image: image145.wmf]2,5
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   2. 2. Sai lầm khi xét lũy thừa bậc chẵn

Bài toán2: Tìm các số x, y, z biết rằng  
[image: image147.wmf]234
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Lời giải của học sinh

Đặt 
[image: image149.wmf]234
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Từ 
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=> k = 3

=> x = 2. 3 = 6; y = 3. 3 = 9; z = 3. 4 = 12
Sai sót: Học sinh suy ra k = 3 từ k2 = 9, đúng phải là suy ra k = 3 hoặc -3 rồi sau đó tìm x, y và z. 
Khắc phục: Ta có A2n = k (k 
[image: image153.wmf]³
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Cụ thể với bậc 2: A2 = k  (k [image: image155.wmf]³

 0) => A = 
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Đặt 
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Từ 
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[image: image159.wmf](

)

(

)

(

)

222

2.23354405

kkk

+-=-



[image: image160.wmf]222

2

2

82780405

45405

9

kkk

k

k

=>+-=-

=>-=-

=>=


=> k = -3 hoặc k = 3

TH1: k = -3 thì x = -6; y = -9 ; z = -12
TH2: k = 3 thì x = 6 ; y = 9 ; z = 12
2. 3. Sai lầm khi suy ra dãy tỉ số bằng nhau

Bài toán 3: Tìm x, y, z biết:  3x = 5y = 8z  và  x + y + z = 158. 

Lời giải của học sinh


Ta có : 3x = 5y = 8z
[image: image161.wmf]583
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[image: image163.wmf]158
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Sai sót : Từ 3x = 5y = 8z, các em 
[image: image164.wmf]583
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 nên việc tìm x, y, z sai. 

Khắc phục : 


Ta có BCNN (3;5;8) = 120. 


Từ 3x = 5y = 8z
[image: image165.wmf]111
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=> (Tương tự như trên ta có . . . )


Vậy x = 80; y = 48; z = 30. 

   2. 4. Sai lầm khi thiếu điều kiện khác 0

Bài toán 4: (trích đề thi học sinh giỏi toán 7 năm 2010 - 2011)

Tìm x và y biết: 
[image: image167.wmf]22
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Lời giải của học sinh:
Ta có: 
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       => 
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       => 3 + x = 8

       => x = 5

Thay x = 5 vào biểu thức 
[image: image171.wmf]2
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Suy ra 5(5 – y) = 3(5 + 2y)

=> 25 – 5y = 15 + 6y
=> 11y = 10

=> y = 
[image: image173.wmf]10
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Sai sót:

Từ 
[image: image174.wmf]22
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 suy ra 3 + x = 8 học sinh thường chưa xét điều kiện mẫu khác 0

Nếu 2x + y 
[image: image175.wmf]¹

 0 thì giải như bài làm của học sinh trên là đúng


Nếu 2x + y = 0 thì suy ra 3 + x = 8 là chưa đúng vì 3 + x nhận các giá trị khác 8 thì vẫn làm cho đẳng thức xảy ra. 

Khắc phục:
Ta có: 
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  Điều kiện: x
[image: image177.wmf]¹
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[image: image178.wmf]22

38

xyxyxy

x

-+++

=

+


       => 
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- TH1: 2x + y 
[image: image180.wmf]¹

 0, ta có 
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 => 3 + x = 8 => x = 5

Thay x = 5 vào biểu thức 
[image: image182.wmf]2
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Suy ra 5(5 – y) = 3(5 + 2y)

=> 25 – 5y = 15 + 6y
=> 11y = 10

=> y = 
[image: image184.wmf]10
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Vậy x = 5 và y = 
[image: image185.wmf]10
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- TH2: 2x + y = 0, ta có y = - 2x


Thay y = -2x vào 
[image: image186.wmf]22
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 => x = - 3( vì x
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 Thay x = -3 vào 
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 ta có 
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 Vậy x = -3 và y = 6

Các bài toán tương tự:

1. Tìm x và y biết rằng :  
[image: image192.wmf]121416
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2. Tìm x và y biết rằng : 
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3. Tích hợp liên môn vào các bài giảng 
Để học sinh thấy được sự hỗ trợ lẫn nhau của các kiến thức trong chương trình giáo dục THCS, các em sẽ có ý thức học tập nghiêm túc đối với tất cả các bộ môn và đặc biệt là học sinh có tấm lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc, tôi đã xây dựng nên bài giảng : Liên môn Hình học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Tin học, hiểu biết xã hội, … dạy bài Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Khi hướng dẫn học sinh lớp 7 làm toán về tỉ lệ thức, phần này giúp học sinh củng cố rất nhiều kiến thức bộ môn và tác dụng rất lớn về tăng sự hào hứng trong học tập.
Hoạt động 1: Khởi động: 

Quản trò tổ chức trò chơi khởi động

Đây là di tích lịch sử nào?

Chia lớp thành 4 nhóm để tham gia.

Luật chơi:
 Mỗi nhóm lần lượt chọn mảnh ghép, mỗi mảnh ghép tương ứng với một câu hỏi, thời gian suy nghĩ để trả lời câu hỏi cho mỗi nhóm là 60 giây, nếu không trả lời được thì nhóm khác có quyền trả lời. Nhóm nào trả lời đúng câu hỏi, miếng ghép tương ứng sẽ được mở ra (được10 điểm). Các nhóm có thể trả lời tên của di tích bất cứ lúc nào (nếu đúng được 20 điểm)
	                           Câu hỏi
	              Đáp án

	Câu 1 : Tìm x biết 
[image: image194.wmf]53
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	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

[image: image195.wmf]340
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 Suy ra x = 850

	Câu 2 : Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau? Và tính chất mở rộng.
	 - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Nếu 
[image: image196.wmf]ac
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[image: image197.wmf]acacac

bdbdbd

+-

===

+-


- Tính chất mở rộng: 
Nếu 
[image: image198.wmf]ace
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	Câu 3: Biết x : y = 5 : 2 và x + y = 14. Tính x và y?
	
[image: image200.wmf]:5:2
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	Câu 4 : Tìm x biết 
[image: image201.wmf]19
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	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

[image: image202.wmf]15000
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      Vậy  x = 750 


Hình ảnh hiện ra là di tích lịch sử Ba Mũi Tên Đồng ở làng Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – TP.Hà Nội.

[image: image203.jpg]



Quản trò mời các bạn cho biết tên và hiểu biết của mình về di tích lịch sử trên.

Cuối thế kỷ XVIII, Vua Quang Trung đầu chít khăn vàng, cưỡi voi đích thân chỉ huy đội quân cảm tử, có các bức ván gỗ bện rơm ngấm nước phủ kín làm áo giáp, dàn hàng ngang đồng loạt tấn công vào đồn. Quân Thanh bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Số sống sót chạy về phía Bắc làng Ngọc Hồi. Một cuộc quyết chiến diễn ra tại đây.. Các tướng giặc là Hứa Thế Hanh, Trương Triều Long đều tử trận, Sầm Nghi Đống cũng thắt cổ tự tử tại Ngọc Hồi. Quân Tây Sơn thừa thắng tiến vào Khương Thượng - Đống Đa, giải phóng kinh thành Thăng Long vào chiều mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30 -1- 1789).

 Vào dịp kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 1989), tại đầu làng Ngọc Hồi đã xây dựng tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với ba mũi tên hướng thẳng về phía Thăng Long, thể hiện cho cuộc tiến công thần tốc của quân sĩ Tây Sơn.

Giáo viên tổng kết: 

Thông qua các bài tập trên, chúng ta đã nhớ lại về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và làm một số bài toán áp dụng. Không những vậy, chúng ta còn được tới thăm di tích lịch sử Ba Mũi Tên Đồng ở làng Ngọc Hồi quê hương Thanh Trì chúng ta, nơi mà vua Quang Trung cùng đại quân đã toàn thắng giặc nhà Thanh giải phóng cho kinh thành Thăng Long.

    Để phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, giới thiệu cho bạn bè gần xa biết được di tích lịch sử mà ông cha ta đã gây dựng bao đời nay và cùng nhau học tập thật tốt, tiến công thần tốc tới tương lai như những bước chân của đội quân Tây Sơn.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh.

	Hoạt động 2: ( Hoạt động nhóm)    
Bài 1: Nếu trong một ngày thời gian nắng là 11 giờ thì 1m2 lá cây xanh khi quang hợp sẽ cần một lượng khí cacbonic và nhả ra môi trường một lượng khí oxi tỉ lệ với 11 và 8. Tính lượng khí cacbonic và lượng khí oxi mà 1m2 lá cây xanh đã thu vào và nhả ra biết rằng lượng khí cacbonic cần cho sự quang hợp nhiều hơn lượng khí oxi nhả ra môi trường là 6 gam. 
Gv Bài toán yêu cầu tìm gì?
GV: Nếu Gọi lượng khí cacbonic và lượng khí oxi mà 1m2 lá cây xanh đã thu vào và nhả ra khi quang hợp(với ĐK như đề bài cho) lần lượt là x gam và y gam thì theo đề bài ta có điều gì ? 
Hãy Sắp xếp lại các bước để được lời giải đúng ?
(1) Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
[image: image204.wmf]6
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  Suy ra   x = 22 ; y = 16                                                                                            
 (2) Theo đề bài ta có 
[image: image205.wmf]118
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 và x – y = 6
 (3) Vậy trong một ngày mà thời gian nắng là 11giờ thì 1m2 lá cây xanh khi quang hợp sẽ cần 22 gam khí cácbonic và nhả ra môi trường 16 gam khí oxi
(4)  Gọi lượng khí cacbonic và lượng khí oxi mà 1m2 lá cây xanh đã thu vào và nhả ra khi quang hợp(với ĐK như đề bài cho) lần lượt là x gam và y gam                                               
- Kết luận các tình huống của HS khi nhận xét về cách giải bài tập 1, cho điểm và khen thưởng nhóm có kết quả nhanh và chính xác nhất.
GV: Em hãy nêu vai trò của cây xanh đối với hoạt động của con  người
GV liên hệ: Khi học môn Sinh học 6 các em đã biết trong quá trình quang hợp thì cây xanh hấp thụ khí cacbonic và nhả ra khí oxi, hoạt động sống của con người, động vật và sự đốt cháy nhiên liệu lại hấp thụ khí oxi và thải ra khí cacbonic vì vậy con người không thể tồn tại nếu thiếu cây xanh.
	 HS: Đọc và tìm hiểu đề bài.
HS: Tính lượng khí cacbonic và lượng khí oxi mà 1m2 lá cây xanh đã thu vào và nhả ra 
HS : Ta có 
[image: image206.wmf]118
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- HS thảo luận theo nhóm và  quả của nhóm vào phiếu học tập
- Cử đại diện của nhóm nộp kết quả cho GV
- HS trao đối nhận xét kết quả của nhóm khác.
HS xắp xếp các bước:
 (4) 
[image: image207.wmf]®

(2)
[image: image208.wmf]®

(1)
[image: image209.wmf]®

(3)
  Giải:
  Gọi lượng khí cacbonic và lượng khí oxi mà 1m2 lá cây xanh đã thu vào và nhả ra khi quang hợp(với ĐK như đề bài cho) lần lượt là x gam và y gam
Theo đề bài ta có: 
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 và x – y = 6
 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra   x = 22 ; y = 16
 Vậy trong một ngày mà thời gian nắng là 11giờ thì 1m2 lá cây xanh khi quang hợp sẽ cần 22 gam khí cácbonic và nhả ra môi trường 16 gam khí oxi
HS nêu những vai trò cơ bản của cây xanh đối với đời sống con người.
[image: image214.jpg]





	Hoạt động 3: ( Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu HS quan sát trên màn hình, đọc đề bài . 
Bài 2:  Diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2004, 2009 và 2014 lần lượt tỉ lệ với 8, 9, 10. Tính diện tích rừng bị chặt phá vào các năm đó biết rằng tổng của diện tích rừng bị chặt phá năm 2004 và diện tích rừng bị chặt phá năm 2009 lớn hơn năm 2014 là 9,1 triệu ha.
Gọi 1 học sinh lên trình bày lời giải, mỗi bàn lấy 2 em làm vào phiếu để nộp, các học sinh khác làm vào vở.
Thời gian 5 phút
GV Cho học sinh nhận xét
Gv nhận xét chữa bài cho điểm
GV Em có nhận xét gì về tình hình chặt phá rừng trong những năm gần đây? Hậu quả của chặt phá rừng bừa bãi là gì?
GV liên hệ: Như chúng ta đã biết rừng che phủ 1/3 diện tích lục địa giúp cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra nên có vai trò quan trọng trong việc chống sói mòn, sụt lở đất, cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.  Hiện nay trên thế giới mỗi năm có khoảng 13 triệu ha rừng bị tàn phá, khi đó người ta ước tính rằng sẽ có khoảng 0,7 tỉ tấn khí cacbonic không bị tiêu hủy. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, tăng dân số, … lượng khí thải, chất thải  ra môi trường ngày càng tăng vọt gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu nghiêm trọng, nếu như trước kia các cơn bão chỉ thường cao nhất ở cấp 11, 12 giật trên cấp 12 thì nay nó đã trở thành những siêu bão cấp 14, 15 giật trên cấp 15 với sự tàn phá khốc liệt về cả con người và tài sản chẳng hạn như cơn bão Haiyan hay sóng thần…. Do đó việc bảo vệ rừng là vô cùng cần thiết với tất cả chúng ta. Rừng còn là nơi trú ngụ của biết bao nhiêu loài động vật tạo nên một hệ sinh thái đồng thời cung cấp cho con người nguồn tài nguyên quý giá do đó việc trồng và bảo vệ rừng là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ rừng, chống biến đổi khí hậu. Theo tính toán của các chuyên gia nếu giảm được 50% diện tích rừng bị mất vào năm 2030 thì rừng có thể hỗ trợ giữ cho nhiệt độ trái đất tăng không quá 20C.
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Hoạt động 4: (Hoạt động nhóm).
Bài 3: Tính các góc của tam giác ABC biết rằng 3 lần góc A bằng 
[image: image216.wmf]2
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 góc B và bằng nửa góc C
GV cho học sinh tìm hiểu đề bài.
GV cho thảo luận theo nhóm và điền vào phiếu :
Hãy điền vào phiếu để được lời giải hoàn chỉnh ?
Gọi số đo các góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là x, y, z 
Theo đề bài ta có:  3x = ….y = ...z
           Nhân mỗi tỉ số trên với .....ta được : 
………… hay ………

Vì tổng số đo các góc trong một tam giác bằng …… nên  x + y + z = …..
          Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra :…………………
  `
Vậy số đo các góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là ………………
GV Cho học sinh trao đổi phiếu giữa các nhóm, cho đáp án  hoc sinh chấm chéo lẫn nhau
GV Nhận xét bài làm của các nhóm
GV nhắc lại điểm lưu ý khi giải bài toán cách biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau
GV Trong bài toán trên em đã sử dụng những kiến thức nào ?
- GV liên hệ: Như vậy hai môn Hình học và Đại số có quan hệ rất chặt chẽ vì vậy để học tôt môn các em cần học tốt cả hai môn Hình học và Đại số.
Hoạt động 5:
Bài 4:  Số vụ tai nạn giao thông ở nước ta vào năm 2012 và năm 2013 tỉ lệ với 1, 2 ; của năm 2013 và năm 2014 tỉ lệ với 4 và 5. Tính số vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào năm 2014 biết rằng tổng số vụ tai nạn của ba năm đó là 23100 vụ
GV Cho hoc sinh tìm hiểu đề bài 
Gọi 1 học sinh lên trình bày lời giải, mỗi bàn lấy 2 em làm vào phiếu để nộp, các học sinh khác làm vào vở.
Thời gian 5 phút
- Nhận xét và cho điểm học sinh.
-GV nhắc lại điểm lưu ý khi giải bài toán cách biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
Em có nhận xét gì về tỉ lệ số vụ tại nạn giao thông ở Việt Nam những năm gần đây?
GV liên hệ: Như vậy những năm gần đây tỉ lệ những vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam ngầy càng tăng, năm 2014 có khoảng 10500 vụ tức là bình quân mỗi ngày xảy ra khoảng 30 vụ tai nạn.
Có rất nhiều nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: do cơ sở hạ tầng, do chất lượng phương tiện tham gia giao thông, do sự thiếu hiểu biết và ý thức của người tham gia giao thông...
 GV cho học sinh quan sát một số hình ảnh 
vi phạm giao thông của các bạn học sinh 
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	HS lên bảng trình bày
Bài 2: 
Giải:

Gọi diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2004, 2009 và 2014 lần lượt là x, y, z (triệu ha)

Theo đề bài ta có:
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 và x + z  - y = 9,1
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra  x = 10,4 ; y = 11,7 ; z = 13
Vậy diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2004, 2009 và 2014 lần lượt là 10,4 triệu ha, 11,7 triệu ha và 13 triệu ha.
HS: Tình hình chặt phá rừng ngày càng tăng. Hậu quả của chặt phá rừng gây ra hạn hán và lũ lụt
HS lắng nghe và quan sát các hình ảnh
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- HS làm việc theo nhóm, ghi kết quả của nhómvào phiếu nhóm 
Giải:
Gọi số đo các góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là x, y, z 

Theo đề bài ta có:  3x = 
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           Nhân mỗi tỉ số trên với 
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ta được : 
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Vì tổng số đo các góc trong một tam giác bằng 1800 nên  x + y + z = 1800
          Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra x = 200 ; y = 400 ; z = 1200
  `
Vậy số đo các góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là 200 ; 400 ; 1200
HS Chấm chéo nhóm
HS  Tính chất tổng ba góc của tam giác;Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
                            Giải:

Gọi số vụ tai nạn giao thông ở nước ta vào năm 2012, 2013, 2014 lần lượt là x, y, z
 
Theo đề bài ta có:


[image: image235.wmf]2

1

y

x

=

, 
[image: image236.wmf]5

4

z

y

=

 và x + y + z = 23100

Từ 
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 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra  z = 2100.5 = 10500
Vậy số vụ tai nạn giao thông xảy ra vào năm 2014 là 10500 vụ.
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Hoạt động 6:  Hoạt động củng cố bài học

 Em đã học  những gì trong bài học hôm nay?

Hoạt động 7: Hướng dẫn học ở nhà

Bài 5: Cho tam giác ABC có góc ngoài của tam giác tại các đỉnh A, B, C tỉ lệ với 4, 5, 6. Các góc trong tương ứng tỉ lệ với các số nào ?

Hướng dẫn :
Gọi số đo các góc trong tại các đỉnh A, B, C của tam giác ABC lần lượt là x, y, z và số đo các góc ngoài tương ứng là x1, y1, z1
  
Ta có x + x1= 1800 ;   y + y1= 1800 ;  z + z1= 1800


Suy ra x + x1 + y + y1 + z + z1 = 5400

Mà  x + y + z = 1800
    
Nên   x1 +  y1 +  z1 = 3600
          Lại có :   
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* Ý nghĩa bài học được rút ra sau tiết dạy tích hợp liên môn:

Như vậy, thông qua bài học, học sinh nắm vững kiến thức về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải quyết các bài toán có nội dung toán học và nội dung thực tế. Qua bài học, học sinh còn có thêm những cảm nhận về môn toán không còn khô khan mà lại rất thực tế, có tính ứng dụng cao, thâm nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống

 Sau tiết học, các em sẽ nhớ lại kiến thức của nhiều môn học có liên quan trong bài như: Kiến thức về lịch sử, sinh học, địa lí, khoa học và đời sống ..., các em được tự thể hiện hiểu biết của mình bằng cách thuyết trình, … Điều đó không những  giúp các em củng cố và hoàn thiện vốn kiến thức THCS của mình mà còn giúp các em có những kĩ năng sống cơ bản, hình thành những năng lực lãnh đạo khi làm nhóm trưởng hay năng lực tìm kiếm thông tin, … Học sinh thấy được sự hỗ trợ lẫn nhau của các kiến thức trong chương trình giáo dục THCS, các em sẽ có ý thức học tập nghiêm túc đối với tất cả các bộ môn và đặc biệt là học sinh có tấm lòng yêu nước, tự hào về truyền thống của dân tộc.

IV. KẾT QUẢ


Nội dung sáng kiến kinh nghiệm trên tôi đã áp dụng ở một số lớp 7 từ khi học sinh học xong bài “Tỉ lệ thức” đến khi học sinh học hết chương trình lớp 7. 


Khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:


Học sinh thấy rất lúng túng khi làm bài, một số em có xu hướng không muốn tham gia tìm hiểu và làm bài. Nhiều học sinh sử dụng các sách bài tập có đáp án để giải bài tập. Khi làm bài kiểm tra, học sinh khó khăn trong việc trình bày bài giải và vẫn còn mắc những sai lầm. Kết quả bài kiểm tra trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A6
	42
	8
	19
	18
	42,9
	10
	23,8



Khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:


Học sinh được làm quen các bài toán về tỉ lệ thức với mức độ dễ đến khó, các bài tập được giao ở các thời điểm thích hợp nên nhiều học sinh có thể làm được bài tập khó, các em tỏ ra rất thích thú khi gặp dạng toán về tỉ lệ thức, đặc biệt các bài tập có nội dung thực tế. Trong các bài kiểm tra, học sinh làm được nhiều hơn, trình bày hoàn chỉnh hơn và giảm đáng kể các lỗi sai thường mắc phải. 


Trong năm học 2015 – 2016 tôi được phân công giảng dạy lớp 7A6 có 42 học sinh. Kết quả qua bài kiểm tra sau khi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A6
	42
	16
	38
	18
	42,9
	5
	11,9


Đây chưa phải là một kết quả tốt, song về phía bản thân, tôi thấy mình thêm hiểu biết về tỉ lệ thức, các bài toán áp dụng tính chất của tỉ lệ thức. Về phía học sinh, tôi tin rằng, sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm học sinh đã có sự say mê đối với các bài toán về tỉ lệ thức không những vậy còn tăng thêm cho các em lòng ham mê, yêu thích môn học, tự tin hơn trong các tiết học Toán. 

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN 
Trên đây là một số cách hướng dẫn học sinh làm toán về tỉ lệ thức trong chương trình Toán học THCS mà tôi đã tổng hợp và phân loại được rút ra từ thực tế những năm giảng dạy của bản thân tôi. Qua các bài tập minh họa về làm toán tỉ lệ thức, cho dù chưa đầy đủ xong phần nào toát lên những phương pháp mà tôi áp dụng cho những năm vừa qua ở các lớp 7. Tôi cũng cố gắng đi sâu vào vấn đề là hướng dẫn , giúp các em có kĩ năng nhìn nhận ra những sai lầm trong các lời giải ở những ví dụ điển hình rồi từ đó tìm ra cách giải đúng theo yêu cầu của bài toán. 
Sau khi thực hiện đề tài, tôi thấy học sinh nắm vững được dạng bài, trình bày bài giải không còn thiếu sót dẫn đến trừ điểm như trước. Qua các bài tập minh họa về làm toán tỉ lệ thức, cho dù chưa đầy đủ xong phần nào toát lên những phương pháp mà tôi áp dụng cho những năm vừa qua ở các lớp 7. Tôi cũng cố gắng đi sâu vào vấn đề là hướng dẫn , giúp các em có kĩ năng nhìn nhận ra những sai lầm trong các lời giải ở những ví dụ điển hình rồi từ đó tìm ra cách giải đúng theo yêu cầu của bài toán. 
Trong những năm học trước tôi đã nghiên cứu đề tài này, thấy rằng đây là đề tài rất hay, bổ ích, khi áp dụng thực tế thu được nhiều kết quả khả quan và đồng thời đề tài cũng được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao (đã từng đạt loại C cấp Thành phố). Chính vậy, trong năm học 2015 –2016 tôi tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu một số kiến thức nhằm tăng hiệu quả từ đó trao đổi với bạn bè đồng nghiệp nhằm tháo gỡ phần nào những khó khăn còn tồn đọng ở mảng kiến thức quan trọng này. Tôi sẽ còn tiếp tục nghiên cứu để đề tài ngày thêm hoàn thiện và tôi cũng hi vọng đề tài là tài liệu có ích cho mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học Toán ở cấp THCS.

Do kinh nghiệm chưa có nhiều nên không sao tránh khỏi khiếm khuyết, vì vậy tôi rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp và nhất là ban duyệt đề tài, bổ sung những phần nào còn thiếu sót hoặc chưa hoàn chỉnh để đề tài tôi viết được hoàn thiện hơn và việc áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy có hiệu quả hơn. 

II. KIẾN NGHỊ
Tôi rất mong Phòng Giáo dục & Đào tạo thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm đạt giải, có nhiều ứng dụng để tôi cũng như các giáo viên khác có thêm nhiều cơ hội giao lưu học học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng ngành giáo dục. 

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi để tôi có cơ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân nói riêng và cho sự nghiệp giáo dục của trường nói chung.
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2016

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa đại số 7 – NXB Giáo dục – Năm 2015
2. Sách bài tập đại số 7 – NXB Giáo dục – Năm 2015
3. Sách giáo viên Toán 7 – NXB Giáo dục – Năm 2015

4. Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS
5. Các đề thi chọn học sinh giỏi các cấp một số năm gần đây

6. Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Quang Hanh, Ngô Long Hậu - Kiến thức cơ bản và nâng cao 7 – NXB Giáo dục – Năm 2012

7. Nguyễn Ngọc Đạm, Vũ Dương Thụy – Ôn tập đại số 7 – NXB Giáo dục – Năm 2012

8. Vũ Dương Thụy, Nguyễn Hải Châu, Phạm Gia Đức – Luyện giải và ôn tập toán 7 – NXB Giáo dục – Năm 2008

9. Vũ Hữu Bình – Nâng cao và phát triển toán 7 – NXB Giáo dục – Năm 2012

10.  Nguyễn Vĩnh Cận, Lê Thống Nhất, Phan Thanh Quang – Sai lầm phổ biến khi giải toán - NXB Giáo dục 
11.  Vũ Hữu Bình, Tôn Thân, Đỗ Quang Thiều – Toán bồi dưỡng học sinh lớp 7 – NXB Giáo dục.
12.  Tạp chí Toán học và tuổi trẻ và một số tài liệu khác.

ad = bc





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





Giảm khí O2








1 / 33

_1523029879.unknown

_1523029944.unknown

_1523029976.unknown

_1523029992.unknown

_1523030008.unknown

_1523030016.unknown

_1523030024.unknown

_1523030028.unknown

_1523030032.unknown

_1523030036.unknown

_1523030038.unknown

_1523030039.unknown

_1523030040.unknown

_1523030037.unknown

_1523030034.unknown

_1523030035.unknown

_1523030033.unknown

_1523030030.unknown

_1523030031.unknown

_1523030029.unknown

_1523030026.unknown

_1523030027.unknown

_1523030025.unknown

_1523030020.unknown

_1523030022.unknown

_1523030023.unknown

_1523030021.unknown

_1523030018.unknown

_1523030019.unknown

_1523030017.unknown

_1523030012.unknown

_1523030014.unknown

_1523030015.unknown

_1523030013.unknown

_1523030010.unknown

_1523030011.unknown

_1523030009.unknown

_1523030000.unknown

_1523030004.unknown

_1523030006.unknown

_1523030007.unknown

_1523030005.unknown

_1523030002.unknown

_1523030003.unknown

_1523030001.unknown

_1523029996.unknown

_1523029998.unknown

_1523029999.unknown

_1523029997.unknown

_1523029994.unknown

_1523029995.unknown

_1523029993.unknown

_1523029984.unknown

_1523029988.unknown

_1523029990.unknown

_1523029991.unknown

_1523029989.unknown

_1523029986.unknown

_1523029987.unknown

_1523029985.unknown

_1523029980.unknown

_1523029982.unknown

_1523029983.unknown

_1523029981.unknown

_1523029978.unknown

_1523029979.unknown

_1523029977.unknown

_1523029960.unknown

_1523029968.unknown

_1523029972.unknown

_1523029974.unknown

_1523029975.unknown

_1523029973.unknown

_1523029970.unknown

_1523029971.unknown

_1523029969.unknown

_1523029964.unknown

_1523029966.unknown

_1523029967.unknown

_1523029965.unknown

_1523029962.unknown

_1523029963.unknown

_1523029961.unknown

_1523029952.unknown

_1523029956.unknown

_1523029958.unknown

_1523029959.unknown

_1523029957.unknown

_1523029954.unknown

_1523029955.unknown

_1523029953.unknown

_1523029948.unknown

_1523029950.unknown

_1523029951.unknown

_1523029949.unknown

_1523029946.unknown

_1523029947.unknown

_1523029945.unknown

_1523029911.unknown

_1523029927.unknown

_1523029935.unknown

_1523029940.unknown

_1523029942.unknown

_1523029943.unknown

_1523029941.unknown

_1523029938.unknown

_1523029939.unknown

_1523029936.unknown

_1523029931.unknown

_1523029933.unknown

_1523029934.unknown

_1523029932.unknown

_1523029929.unknown

_1523029930.unknown

_1523029928.unknown

_1523029919.unknown

_1523029923.unknown

_1523029925.unknown

_1523029926.unknown

_1523029924.unknown

_1523029921.unknown

_1523029922.unknown

_1523029920.unknown

_1523029915.unknown

_1523029917.unknown

_1523029918.unknown

_1523029916.unknown

_1523029913.unknown

_1523029914.unknown

_1523029912.unknown

_1523029895.unknown

_1523029903.unknown

_1523029907.unknown

_1523029909.unknown

_1523029910.unknown

_1523029908.unknown

_1523029905.unknown

_1523029906.unknown

_1523029904.unknown

_1523029899.unknown

_1523029901.unknown

_1523029902.unknown

_1523029900.unknown

_1523029897.unknown

_1523029898.unknown

_1523029896.unknown

_1523029887.unknown

_1523029891.unknown

_1523029893.unknown

_1523029894.unknown

_1523029892.unknown

_1523029889.unknown

_1523029890.unknown

_1523029888.unknown

_1523029883.unknown

_1523029885.unknown

_1523029886.unknown

_1523029884.unknown

_1523029881.unknown

_1523029882.unknown

_1523029880.unknown

_1523029847.unknown

_1523029863.unknown

_1523029871.unknown

_1523029875.unknown

_1523029877.unknown

_1523029878.unknown

_1523029876.unknown

_1523029873.unknown

_1523029874.unknown

_1523029872.unknown

_1523029867.unknown

_1523029869.unknown

_1523029870.unknown

_1523029868.unknown

_1523029865.unknown

_1523029866.unknown

_1523029864.unknown

_1523029855.unknown

_1523029859.unknown

_1523029861.unknown

_1523029862.unknown

_1523029860.unknown

_1523029857.unknown

_1523029858.unknown

_1523029856.unknown

_1523029851.unknown

_1523029853.unknown

_1523029854.unknown

_1523029852.unknown

_1523029849.unknown

_1523029850.unknown

_1523029848.unknown

_1523029831.unknown

_1523029839.unknown

_1523029843.unknown

_1523029845.unknown

_1523029846.unknown

_1523029844.unknown

_1523029841.unknown

_1523029842.unknown

_1523029840.unknown

_1523029835.unknown

_1523029837.unknown

_1523029838.unknown

_1523029836.unknown

_1523029833.unknown

_1523029834.unknown

_1523029832.unknown

_1523029823.unknown

_1523029827.unknown

_1523029829.unknown

_1523029830.unknown

_1523029828.unknown

_1523029825.unknown

_1523029826.unknown

_1523029824.unknown

_1523029819.unknown

_1523029821.unknown

_1523029822.unknown

_1523029820.unknown

_1523029813.unknown

_1523029815.unknown

_1523029817.unknown

_1523029818.unknown

_1523029816.unknown

_1523029814.unknown

_1523029812.unknown

